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BÁO CÁO 
 Tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ và Hội trường 
về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện

Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội
Ngày 03/6/2022, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ và ngày 15/6/2022 Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện. Đã có 87 lượt đại biểu Quốc hội ý kiến phát biểu, trong đó 79 lượt ý kiến phát biểu tại Tổ và 08 lượt ý kiến phát biểu tại Hội trường; các ý kiến phát biểu thẳng thắn, trách nhiệm. Sau đây là tổng hợp ý kiến thảo luận tại Tổ và Hội trường của các vị đại biểu Quốc hội:
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG

1. Về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Tần số vô tuyến điện
- Nhiều ý kiến tán thành sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Tần số vô tuyến điện (15 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị cân nhắc là Luật sửa đổi thay vì Luật sửa đổi, bổ sung một số điều (vì có đến 31/49 điều của Luật được sửa đổi, bổ sung) (01 ý kiến).

2. Về đảm bảo tính thống nhất

Một số ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát các nội dung của dự án Luật với quy định của các luật khác có liên quan để bảo đảm tính hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của các hệ thống pháp luật như: Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Đấu giá tài sản, Luật Đầu tư, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Phí, lệ phí, Luật Giá, Luật Cạnh tranh, Luật Doanh nghiệp, Luật Quốc phòng… (04 ý kiến).
II. VỀ NỘI DUNG DỰ ÁN LUẬT

1. Về giới hạn lượng tần số một doanh nghiệp được cấp phép sử dụng (khoản 3 Điều 1 dự thảo Luật)
- Một số ý kiến nhất trí với quy định về giới hạn tổng độ rộng băng tần (10 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị làm rõ việc giới hạn này có làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường, gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp, quyền lợi của người dân trong việc lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và sử dụng dịch vụ mạng thông tin di động hay không (02 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị cân nhắc vấn đề này và tìm một khái niệm khác, sử dụng khái niệm “quy hoạch” thì hợp lý hơn. Trong dự thảo Luật, chưa có nội dung về phân bổ các khối băng tần, bao gồm nguyên tắc phân bổ và thẩm quyền phân bổ (01 ý kiến).
- Một số ý kiến đề nghị bổ sung, làm rõ nguyên tắc, yêu cầu, điều kiện để xác định hạn mức sử dụng băng tần nhằm bảo đảm phù hợp với Hiến pháp 2013 và Luật Cạnh tranh về quyền tự do kinh doanh, quyền tự do cạnh tranh của doanh nghiệp (04 ý kiến). 
- Có ý kiến đề nghị thay vì quy định giới hạn tổng độ rộng băng tần cho một tổ chức sử dụng, Luật cần bổ sung những quy định cụ thể, chi tiết và đầy đủ về tiêu chí, điều kiện trường hợp doanh nghiệp được cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện thông qua ba hình thức cấp phép; nội dung cam kết triển khai mạng viễn thông; các biện pháp quản lý nhà nước đảm bảo thực hiện cam kết triển khai mạng viễn thông và chế tài xử lý vi phạm hành chính khi doanh nghiệp không thực hiện đúng cam kết triển khai mạng viễn thông (01 ý kiến).
- Có ý kiến cho rằng cần có đánh giá tác động khi quyết định về số lượng băng tần tối đa được cấp (01 ý kiến).
- Một số ý kiến đề nghị áp dụng quy định này với nhóm doanh nghiệp, các doanh nghiệp trong cùng một tập đoàn để tránh việc liên kết, thâu tóm (03 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị rà soát để đảm bảo đồng bộ về quy định giới hạn lượng tần số một doanh nghiệp được cấp phép với quy định về phương thức cấp phép (đấu giá, thi tuyển, cấp trực tiếp) để đảm bảo sự cạnh tranh, cấp phép theo nhu cầu của doanh nghiệp (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị bổ sung đánh giá tác động của việc cho phép sử dụng tần số ngoài quy hoạch (01 ý kiến); cần quy định về nội dung này rõ ràng, chặt chẽ hơn để tránh không xung đột với Luật Quy hoạch (02 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị rà soát kỹ quy định trường hợp đặc biệt sử dụng tần số vô tuyến điện không phù hợp với quy hoạch, trong đó làm rõ trường hợp đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ cho phép; làm rõ thẩm quyền cho phép sử dụng cho mục đích triển lãm, đo kiểm, nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ mới (02 ý kiến).
2. Về phương thức cấp phép (khoản 5 Điều 1 dự thảo Luật)
- Nhiều ý kiến đề nghị giải thích rõ lý do tại sao 13 năm qua chưa đấu giá tần số, nguyên nhân là ở quy định của pháp luật hay vướng mắc trong thực tiễn triển khai và giải pháp khắc phục? Việc này có làm thất thoát tài sản nhà nước không? (11 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị cung cấp thêm thông tin kinh nghiệm quốc tế về đấu giá tần số (02 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị cân nhắc, thận trọng đưa ra được phương thức cấp giấy phép phù hợp trong 5 năm tới hoặc lâu hơn, sao cho phù hợp với thực tiễn, tránh như Luật hiện hành có quy định về đấu giá tần số nhưng không thực hiện được, đảm bảo dù với phương thức cấp phép gì cũng phải giảm lãng phí tài nguyên vì đây là tài nguyên của quốc gia (01 ý kiến).

- Một số ý kiến cho rằng quy định về phương thức cấp phép thông qua đấu giá, còn phương thức thi tuyển là “có thể” áp dụng chứ chưa phải là bắt buộc, có thể dẫn đến sự tùy tiện khi áp dụng pháp luật. Việc dự thảo Luật quy định chỉ thi tuyển trong trường hợp cần phủ sóng công nghệ mới trên diện rộng, trong một khoảng thời gian nhất định hoặc khi cần có yếu tố mới thúc đẩy cạnh tranh và quy định “ưu tiên” đấu giá là không rõ ràng và sẽ tạo ra những cách hiểu khác nhau và gây khó khăn khi thực hiện trong thực tiễn sẽ không biết khi nào thì ưu tiên, khi nào thì không ưu tiên (06 ý kiến). 

- Nhiều ý kiến đề nghị quy định rõ trường hợp nào thì đấu giá, trường hợp nào thì phải thi tuyển, trường hợp nào thì cấp trực tiếp; xem xét lại việc bỏ khoản 2 Điều 18 Luật hiện hành quy định về các trường hợp được áp dụng phương thức cấp phép trực tiếp; đề nghị quy định tiêu chí, điều kiện cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện cho từng phương thức; đánh giá kỹ hơn hiệu quả của các phương thức cấp phép để chỉ rõ nguyên nhân của vướng mắc, bất cập và dự báo tác động toàn diện của các phương thức trên đến việc thực hiện Luật này trong tương lai (18 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị quy định rõ chỉ cấp giấy phép thông qua đấu giá, không thi tuyển và thời hạn sử dụng. Đồng thời, quy định quyền cấp phép tần số thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị phân tích và đánh giá kỹ tác động của phương án đấu giá băng tần, không đấu giá băng tần; ưu, nhược điểm của 02 phương án để Quốc hội thảo luận và lựa chọn (02 ý kiến). 
- Có ý kiến đồng ý đấu giá đối với băng tần có giá trị thương mại cao để đảm bảo tần số được sử dụng có hiệu quả hơn (01 ý kiến).
- Có ý kiến cho rằng các tiêu chí về các phương thức cấp phép chưa có tiêu chí nào tường minh là phải có cam kết triển khai mạng viễn thông; cần có sự kết nối, liên thông giữa quy định về phương thức cấp phép tại khoản 5 Điều 1 dự thảo Luật với quy định về cam kết triển khai mạng viễn thông tại khoản 7 Điều 1 dự thảo Luật; có ý kiến cho rằng dự thảo Luật cần làm rõ về cam kết triển khai mạng viễn thông vì không rõ trường hợp nào là doanh nghiệp phải cam kết nhiều hơn một nội dung và các nội dung đó là gì (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị quy định chặt chẽ, cụ thể về đấu giá để bảo đảm lợi ích kinh tế và bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh; điều chỉnh hoặc bổ sung tiêu chí đấu giá để đảm bảo chặt chẽ, rõ ràng (02 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị làm rõ quy định tổ chức thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần cũng như là kênh tần số có giá trị thương mại cao khi cần phủ sóng công nghệ mới trên diện rộng trong một khoảng thời gian nhất định (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị làm rõ tiêu chí “đúng quy định” tại quy định về phương thức cấp trực tiếp (01 ý kiến).

- Về các tần số được đấu giá, thi tuyển: 

+ Có ý kiến cho rằng việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 18 của Luật Tần số vô tuyến điện như dự thảo Luật là chưa rõ ràng, chưa xác định cụ thể băng tần, kênh tần số có giá trị thương mại cao nào phải đấu giá, phải thi tuyển (02 ý kiến).
+ Có ý kiến đề nghị làm rõ khái niệm băng tần có giá trị thương mại cao, băng tần được sử dụng để thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất công cộng (01 ý kiến).
+ Một số ý kiến đề nghị xem xét, quy định băng tần, kênh tần số được đấu giá, thi tuyển theo hướng Thủ tướng Chính phủ quyết định hoặc giao Thủ tướng Chính phủ công bố băng tần, kênh tần số được đấu giá nhằm bảo đảm tính trách nhiệm, chặt chẽ hoặc cần có quy định của Chính phủ làm cơ sở cho Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện (04 ý kiến).

- Đề nghị làm rõ đối tượng nào thì được tham giá đấu giá và điều kiện nào để trúng đấu giá, trúng thi tuyển và hồ sơ, quy trình, thủ tục của đấu giá, thi tuyển (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể các điều kiện cho doanh nghiệp khi tổ chức đấu giá thi tuyển (như tỷ lệ về quy mô của doanh nghiệp, năng lực đầu tư, vốn, hạ tầng cơ sở công nghệ, thông tin và truyền thông - ICT, mức độ công nghệ đang sở hữu…) (01 ý kiến). Có quy định tiêu chí, điều kiện cụ thể đối với doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài tham gia đấu giá, thi tuyển để đảm bảo lợi ích kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, sự phát triển lành mạnh của thị trường kinh doanh viễn thông di động (02 ý kiến).
- Có ý kiến về thẩm quyền quy định chi tiết về đấu giá, đề nghị giao Chính phủ quy định chi tiết về xác định tổ chức đủ điều kiện tham gia, giá khởi điểm và xử lý tình huống đấu giá không thành để tránh trùng lặp với Luật Đấu giá tài sản (01 ý kiến). Đề nghị xác định rõ về quyền hạn, phạm vi và trách nhiệm của từng cấp trong thẩm quyền được quy định tại Nghị định kèm theo để đảm bảo tính khả thi (01 ý kiến). Đề nghị bổ sung thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ trong công tác chỉ đạo đấu giá (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định giao Chính phủ quy định việc chuyển giao quyền sử dụng tần số đã qua đấu giá. Khi mua bán doanh nghiệp, chỉ được mua bán tài sản, tần số không qua đấu giá phải trả lại cho Nhà nước (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị có đánh giá cụ thể về kết quả thực hiện của 03 hình thức cấp phép trong thời gian qua để thấy rõ sự cần thiết phải sửa đổi nội dung nào trong quá trình sửa đổi lần này (01 ý kiến). 
Có ý kiến đề nghị giải trình, thuyết minh chi tiết việc bỏ tiêu chí áp dụng phương thức cấp phép trực tiếp đã quy định ở khoản 2 Điều 18 của Luật hiện hành (01 ý kiến).
3. Về xử lý khi doanh nghiệp vi phạm cam kết về triển khai mạng viễn thông (khoản 7 Điều 1 dự thảo Luật)
- Có ý kiến nhất trí với quy định về thời hạn triển khai trong cam kết, cũng như việc thu hồi giấy phép trong xử lý vi phạm (01 ý kiến).
- Một số ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung dự thảo Luật để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật về vi phạm hành chính (không có quy định đình chỉ một phần, không có biện pháp khắc phục hành vi vi phạm) (03 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị làm rõ mức độ vi phạm nào thì bị đình chỉ có thời hạn một phần quyền sử dụng tần số vô tuyến điện và mức độ vi phạm nào thì bị thu hồi giấy phép; đây là các biện pháp xử lý vi phạm hành chính hay biện pháp quản lý (02 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị làm rõ quy định “Nhà nước không có trách nhiệm hoàn trả các khoản tài chính mà tổ chức, doanh nghiệp đã nộp khi cấp phép" là hình thức quản lý nhà nước hay là biện pháp xử lý vi phạm hành chính, làm rõ các khoản tài chính ở đây là các khoản tiền nào (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị làm rõ khi vi phạm về cam kết triển khai mạng viễn thông thì ngoài việc không hoàn trả khoản tiền mà doanh nghiệp đã nộp thì doanh nghiệp có bị xử phạt vi phạm hành chính nữa hay không (01 ý kiến).
- Có ý kiến cho rằng việc sửa đổi quy định về thu hồi giấy phép sử dụng băng tần ở điểm c khoản 6 Điều 20 của Luật Tần số vô tuyến điện chưa phù hợp và thống nhất với Điều 23 về thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; đề nghị cần rà soát, chỉnh sửa lại cho thống nhất (01 ý kiến).
- Có ý kiến cho rằng dự thảo Luật chưa rõ quy định về khắc phục hành vi vi phạm cam kết lúc được cấp giấy phép (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị cân nhắc có quy định cụ thể về kế hoạch sử dụng cơ chế quản lý, kiểm tra tình trạng sử dụng trên thực tế đối với các doanh nghiệp sử dụng băng tần được cấp phép cũng như chế tài xử lý thỏa đáng rõ ràng tại dự thảo Luật (02 ý kiến). Có ý kiến đề nghị làm rõ nội dung cam kết triển khai mạng viễn thông: giới hạn tỷ lệ phần trăm sử dụng tần số là bao nhiêu thì được xem là tuân thủ cam kết triển khai mạng viễn thông; thời gian tối đa là bao lâu nếu doanh nghiệp không sử dụng hoặc sử dụng không hết băng tần được cấp phép thì được xem là không thực hiện cam kết (01 ý kiến).
4. Về cấp lại giấy phép sử dụng băng tần (khoản 8 Điều 1 dự thảo Luật)

- Có ý kiến về thời hạn gửi văn bản đề nghị xem xét cấp lại giấy phép tại khoản 1 Điều 20a của Luật Tần số vô tuyến điện (quy định tại khoản 8 Điều 1 dự thảo Luật), đề nghị làm rõ căn cứ quy định thời hạn gửi văn bản; thể hiện lại quy định về thời hạn cho rõ ràng; có thể nâng từ 03 năm lên 05 năm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động trong phương án kinh doanh, giảm thiểu rủi ro về đầu tư hạ tầng (02 ý kiến).

- Có ý kiến về thời hạn nộp hồ sơ, đề nghị xem xét thời hạn trước đó bao lâu phải nộp hồ sơ để xin phép cấp lại để tránh tình trạng diễn ra khoảng trống khi giấy phép hết hạn nhưng những thủ tục cấp lại vẫn chưa kịp, làm đơn giản thủ tục, giấy tờ trong trường hợp này (02 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị làm rõ tại sao lại có chuyện xem xét cấp giấy phép lại trước khi hết hạn 03 năm, sau đó mới nộp hồ sơ trước khi giấy phép hết hạn 06 tháng (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị sửa đổi cụm từ “Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hiệu quả sử dụng băng tần, kênh tần số” thành cụm từ “Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chí cụ thể xác định tính hiệu quả sử dụng băng tần, kênh tần” (01 ý kiến).
5. Về sử dụng tần số vô tuyến điện được phân bổ riêng phục vụ quốc phòng, an ninh để kết hợp phát triển kinh tế (khoản 14 Điều 1 dự thảo Luật)
- Nhiều ý kiến nhất trí chưa quy định việc sử dụng tần số vô tuyến điện được phân bổ riêng phục vụ quốc phòng, an ninh để kết hợp phát triển kinh tế (21 ý kiến).
- Nhiều ý kiến đề nghị nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng thêm về chính sách này vì đây là nội dung lớn của dự án Luật và bởi một số lý do sau: ảnh hưởng đến bảo mật, cạnh tranh, bình đẳng, vấn đề quản lý giám sát của các cơ quan nhà nước, bảo đảm tính khả thi của Luật trong thực tiễn... (19 ý kiến).
- Một số ý kiến ủng hộ sử dụng tần số vô tuyến điện được phân bổ riêng phục vụ quốc phòng, an ninh để kết hợp phát triển kinh tế trên cơ sở đánh giá từ thực tiễn cần bảo đảm an ninh, quốc phòng (như bài học từ Nga - Ukraina) và cho rằng nếu sử dụng các mạng kinh tế, xã hội hiện có thì không đáp ứng được các yêu cầu về thiết bị, bảo mật và triển khai nhiệm vụ (07 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị xem xét có quy hoạch rõ ràng về tần số vô tuyến điện, những phần nào được giao cho quốc phòng, an ninh thì phải quản lý chặt chẽ hơn; phần nào giao cho doanh nghiệp phát triển khoa học, công nghệ, sử dụng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; giao cho phát thanh, truyền hình, phát triển di động phải quy định rõ ràng (01 ý kiến).

- Một số ý kiến đề nghị nghiên cứu, rà soát thêm về tính tương thích với các điều ước, cam kết quốc tế về vấn đề này (03 ý kiến). Có ý kiến đề nghị cung cấp thêm thông tin, kinh nghiệm quốc tế về vấn đề này (02 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị phải đánh giá mặt được, chưa được của chính sách, làm như thế nào để quy định chi tiết (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị làm rõ có tiến hành đấu giá đối với tần số vô tuyến điện được phân bổ riêng phục vụ quốc phòng, an ninh để làm kinh tế không? (02 ý kiến).
- Có ý kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung theo hướng bổ sung vai trò của Bộ Thông tin và Truyền thông như sau: trong trường hợp đặc biệt, đơn vị doanh nghiệp quốc phòng và an ninh cần sử dụng tần số vô tuyến điện được phân bổ riêng để phục vụ quốc phòng, an ninh để kết hợp với phát triển kinh tế, phải có phương án sử dụng băng tần để báo cáo với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xem xét, trao đổi, phối hợp thống nhất với Bộ Thông tin và Truyền thông trình Thủ tướng Chính phủ quyết định theo nguyên tắc, phương án sử dụng kết hợp, không làm ảnh hưởng đến việc đảm bảo quốc phòng, an ninh và sự cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động viễn thông (01 ý kiến).
- Một số ý kiến đề nghị làm rõ “trường hợp đặc biệt”, tiêu chí, nguyên tắc nào để xác định trường hợp đặc biệt, tiêu chí nào để được sử dụng tần số quốc phòng, an ninh kết hợp với kinh tế, xã hội (08 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị làm rõ việc dự thảo Luật bổ sung khoản 4 của Điều 45 đi ngược lại với việc sửa khoản 2 của Điều 9 (Điều 9 là những hành vi nghiêm cấm). Làm rõ nguyên nhân tại sao trước đây quy định cấm nhưng đến nay đề nghị không quy định cấm nữa? (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị làm rõ doanh nghiệp quốc phòng, an ninh thuộc hình thức nào? (01 ý kiến).
- Có ý kiến cho rằng, việc phân bổ tần số vô tuyến điện phục vụ cho quốc phòng, an ninh theo Luật hiện hành quy định rất chặt chẽ. Tuy nhiên, dự thảo Luật quy định là trong trường hợp doanh nghiệp quốc phòng, an ninh thấy rằng cần sử dụng thì báo cáo các bộ chủ quản là Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, trên cơ sở đó các Bộ này trình Thủ tướng Chính phủ. Như vậy, quy định này đơn giản hơn so với quy định đối với trường hợp sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh thông thường; vì vậy, cần phải cân nhắc (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị làm rõ khi kết hợp tần số vô tuyến điện phục vụ quốc phòng, an ninh với kinh tế, xã hội (ví dụ đang phục vụ mục đích kinh tế, xã hội quay lại mục đích quốc phòng, an ninh và ngược lại) thì hệ thống thiết bị phải chuyển đổi qua lại như thế nào? Việc sử dụng tần số phục vụ quốc phòng, an ninh được hưởng chế độ ưu đãi thì có ảnh hưởng đến vấn đề cạnh tranh bình đẳng không? (02 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị cần có quy định cụ thể về cơ chế và công cụ cũng như cơ quan chủ quản để kiểm tra, giám sát, đảm bảo tính minh bạch, tránh việc khó thực hiện kiểm tra trong việc sử dụng “lưỡng dụng” tần số vô tuyến điện (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị cân nhắc không quy định “lưỡng dụng” ngay trong dự thảo Luật mà có thể tổ chức thí điểm (02 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị cần đánh giá tác động một cách đầy đủ việc sử dụng băng tần để phục vụ cho quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị phải rà soát thật kỹ việc sử dụng tần số vô tuyến điện được phân bổ riêng phục vụ quốc phòng, an ninh để kết hợp phát triển kinh tế trong Luật này với quy định của Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp; đồng thời, quy định rõ việc áp dụng pháp luật trong tình trạng này cho phù hợp và đảm bảo chặt chẽ (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị sửa khoản 2 Điều 45 của Luật Tần số vô tuyến điện theo hướng để Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tự chủ hơn, cụ thể như sau: “Trường hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có nhu cầu sử dụng tần số vô tuyến điện cho mục đích quốc phòng, an ninh ngoài các tần số vô tuyến điện đã được phân bổ riêng, kịp thời trao đổi với Bộ Thông tin và Truyền thông thống nhất đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định.” (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị sửa cụm từ “chủ trì, xin ý kiến” tại điểm a khoản 14 Điều 1 thành cụm từ “chủ trì, phối hợp” (01 ý kiến).

6. Điều khoản chuyển tiếp (Điều 4 dự thảo Luật)
- Có ý kiến không đồng ý đưa vào điều khoản chuyển tiếp những tần số cụ thể. Không thể ràng buộc trách nhiệm của Quốc hội đồng ý để chuyển tiếp tần số trước đây đã cấp. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội về việc thực thi pháp luật. Luật Tần số vô tuyến điện năm 2009 không đề cấp tần số cụ thể nhưng trong dự thảo Luật đưa vào điều khoản chuyển tiếp để Quốc hội quyết định là không đúng (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị rà soát điều khoản chuyển tiếp đối với các tổ chức đã được cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trước ngày Luật có hiệu lực (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị rà soát kỹ các trường hợp thay đổi chính sách trong dự thảo Luật để quy định các trường hợp chuyển tiếp đảm bảo đầy đủ, khả thi (01 ý kiến).

7. Về các vấn đề khác

- Có ý kiến đề nghị bổ sung đánh giá tác động khi chúng ta tăng thêm công việc cũng như phát sinh thêm những nội dung liên quan đến cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên, sẽ phát sinh về ngân sách và thủ tục hành chính (02 ý kiến).
- Một số ý kiến đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh thì việc đào tạo, cấp chứng chỉ thì cần giao cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chịu trách nhiệm, do đó cần quy định riêng trong dự thảo Luật để đảm bảo hợp lý, khả thi, không thể xã hội hóa đối với đối tượng làm trong lĩnh vực vô tuyến điện ở lĩnh vực an ninh, quốc phòng (03 ý kiến).
- Một số ý kiến đồng ý với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện là đào tạo, tổ chức thi, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên. Do đó, việc sửa Phụ lục 4 về Danh mục đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư là phù hợp (03 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị làm rõ việc công nhận các cơ sở đủ điều kiện đào tạo, thi và cấp chứng chỉ; các điều kiện để các cơ sở được cấp giấy phép đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên; các thủ tục hành chính có liên quan (01 ý kiến).
- Có ý kiến bổ sung quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị điện tử trong việc phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành để xử lý tình trạng nhiễu sóng; đồng thời, cần có chế tài xử lý nhiễu sóng và các loại sóng khác khi chúng ta triển khai tổ chức thực hiện hạ tầng, cũng như hoạt động của vô tuyến điện (01 ý kiến).
- Có ý kiến về sử dụng tần số, thiết bị gây nhiễu trong quốc phòng, an ninh cần quy định rõ trong Luật (01 ý kiến). 
- Có ý kiến đề nghị dự thảo Luật nên có chính sách để phát triển những doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin, doanh nghiệp số chủ lực để thực hiện vai trò dẫn dắt hạ tầng công nghệ số (01 ý kiến). 
- Có ý kiến về việc bổ sung quy định cho phép sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng cho nghiệp vụ của mình để phát hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số, cần báo cáo rõ lý do tại sao chúng ta lại cho phép sử dụng thiết bị kỹ thuật để phát hiện các hành vi xử lý vi phạm hành chính ngoài các trường hợp mà Luật Xử lý vi phạm hành chính đã quy định, trên cơ sở đó có quy định cụ thể trong Luật. Đề nghị xem xét vấn đề phân cấp cho các Sở Thông tin và Truyền thông (01 ý kiến). Có ý kiến đề nghị cân nhắc kỹ lưỡng, tránh việc đầu tư hệ thống thiết bị dàn trải, gây lãng phí (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị xã hội hóa nội dung kiểm định và kiểm định lại thiết bị vô tuyến điện (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị rà soát, xem xét lại quy định “có giấy phép viễn thông theo quy định của pháp luật về viễn thông” (điểm a khoản 6 Điều 1 dự thảo Luật) đối với trường hợp Đài Truyền hình Việt Nam. Quy định như vậy được hiểu là khi được cấp giấy phép về sử dụng tần số vô tuyến điện thì một trong những điều kiện là phải có giấy phép về viễn thông. Theo khoản 2 Điều 34 của Luật Viễn thông cũng như Điều 36 về điều kiện cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông thì một trong những điều kiện là tổ chức đó phải là doanh nghiệp có giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư kinh doanh dịch vụ viễn thông. Trong khi đó, Đài Truyền hình Việt Nam không hoạt động như doanh nghiệp, mà phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền phục vụ cho Đảng và Nhà nước. Đề nghị nghiên cứu có quy định về trường hợp đặc biệt hay không để giải quyết vấn đề này (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị làm rõ quy định “Có giấy phép viễn thông theo quy định của pháp luật về viễn thông” tại điểm a khoản 6 Điều 1 dự thảo Luật có thay đổi gì so với điểm b khoản 2 Điều 19 Luật Tần số vô tuyến điện năm 2009 (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị rà soát, xem xét lại việc quy định thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện tại điểm e khoản 9 Điều 1 dự thảo Luật sử dụng cho mục đích ứng cứu khẩn cấp, cứu hộ, cứu nạn (như tại sân bay Tân Sơn Nhất có những khoảng thời gian dài 02 năm không phải sử dụng đến tần số, đề nghị không thu hồi trong trường hợp này) (01 ý kiến). Có ý kiến cho rằng, quy định này cũng không phù hợp với các doanh nghiệp được cấp phép tần số qua hình thức trực tiếp hoặc thi tuyển. Đối với trường hợp cấp phép qua đấu giá thì quyền sử dụng tần số đã trở thành quyền tài sản của doanh nghiệp. Do đó, việc thu hồi sẽ phải bồi thường theo quy định của pháp luật; đề nghị Cơ quan soạn thảo cân nhắc (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị sửa đổi khoản 9 Điều 1 dự thảo Luật về việc: “không nộp đúng, đủ kịp thời phí sử dụng băng tần số vô tuyến điện, tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật” là trường hợp các tổ chức, cá nhân bị thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện theo hướng quy định cho phép tổ chức, cá nhân có thời gian khắc phục. Ví dụ như: cơ quan quản lý nhà nước gửi thông báo nhắc phí chậm nộp 02 lần, mỗi lần cách nhau 30 ngày để tổ chức, cá nhân nộp phí (01 ý kiến). Có ý kiến đề nghị làm rõ trường hợp doanh nghiệp không nộp hoặc nộp không đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật có bị thu hồi giấy phép? (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị phía cơ quan chủ trì soạn thảo làm việc với Ngân hàng Nhà nước để có phương án cho các doanh nghiệp kinh doanh sử dụng tần số được vay vốn ngân hàng mà tài sản thế chấp là thiết bị kỹ thuật (01 ý kiến).
- Có ý kiến cho rằng dự thảo Luật có 05 khoản giao Chính phủ quy định chi tiết và 04 điều giao Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện theo thẩm quyền là chưa phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật cũng như có thể làm ảnh hưởng đến tính khả thi, hiệu lực của Luật. Đề nghị luật hóa tối đa các quy định được áp dụng ổn định trong thực tiễn (02 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát ý kiến của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông và chịu tác động trực tiếp của dự thảo Luật, tổ chức lấy thêm ý kiến của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị rà soát lại tên quy hoạch tại điểm a khoản 16 Điều 1 dự thảo Luật để đảm bảo đồng bộ với Luật Quy hoạch (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị bổ sung, làm rõ một số thuật ngữ như “vô tuyến điện viên”, “khối băng tần” (01 ý kiến).
- Có ý kiến cho rằng Luật chưa có quy định rõ ràng về bảo vệ môi trường sống như: quy định cột thu phát sóng phải cách nhà dân bao xa, có ảnh hưởng đến sức khỏe người dân trong phạm vi khu vực, không gian nhất định (02 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị làm rõ các điều ước quốc tế của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) đã được các cấp có thẩm quyền của Việt Nam thông qua chưa, cấp nào đã phê duyệt? Đối với các vệ tinh nước ngoài được phóng lên mà có ảnh hưởng đến vệ tinh của Việt Nam mà doanh nghiệp chỉ báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông có xử lý được vấn đề này không, có phù hợp với thẩm quyền của Bộ không vì Luật do Quốc hội thông qua (01 ý kiến).
- Có ý kiến cho rằng nên thiết kế phân cấp, phân quyền, không chỉ Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép mà còn có thể giao cho tỉnh, Bộ Công Thương, những vấn đề lớn hơn thì giao thẩm quyền cho Thủ tướng (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện phải được nộp vào ngân sách nhà nước và được quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị giới hạn doanh nghiệp viễn thông di động (chẳng hạn như Trung Quốc chỉ có 03 nhà mạng) (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị dự thảo Luật thể hiện rõ việc quản lý, sử dụng Quỹ viễn thông công ích (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo báo cáo làm rõ thêm thực trạng sử dụng loại tài nguyên đặc biệt này hiện nay như thế nào. Đặc biệt, các dải băng tần phục vụ cho các hoạt động thương mại. Hiện nay, tổng lượng tài nguyên dành cho hoạt động thương mại, dịch vụ là bao nhiêu, đã sử dụng bao nhiêu, hình thức như thế nào, việc cấp và sử dụng vĩnh viễn hay có thời hạn là bao nhiêu và đã thực hiện được việc đấu thầu hoặc thi tuyển như thế nào. Theo báo cáo, hiện nay chúng ta chưa áp dụng hình thức này. Căn cứ lượng tài nguyên còn lại thì sẽ áp dụng hình thức cấp phép không qua đấu thầu, không qua thi tuyển hay áp dụng hình thức thi tuyển, hình thức đấu thầu (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị cần sớm có kế hoạch để tắt mạng 2G, 3G và thống nhất triển khai 4G, 5G để tránh lãng phí dung lượng không sử dụng đến. Đề nghị bổ sung quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị điện tử để xử lý nhiễu, quy định hiện hành chưa có chế tài cho việc tiếp cận xử lý nguồn nhiễu này (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị tăng cường quản lý đối với các thiết bị vô tuyến điện, thiết bị nhập lậu không có chứng nhận hợp quy, không phù hợp với quy hoạch, người dân có người thân nước ngoài đem về, kích sóng di động (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định giao Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về thời hạn tối đa của giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị làm rõ quyền lợi của người sử dụng dịch vụ viễn thông trong trường hợp giấy phép bị thu hồi hoặc hết hạn sử dụng (02 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị làm rõ khái niệm “nhóm băng tần nhất định” khác với “băng tần được quy hoạch” như thế nào? (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị chỉnh lý lại khoản 11 Điều 1 dự thảo Luật (sửa đổi tên Điều 31) như sau: Tổ chức, doanh nghiệp quốc phòng, an ninh sử dụng tần số vô tuyến điện cho mục đích quốc phòng, an ninh kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội theo quy định tại khoản 4 Điều 45 của Luật này có nghĩa vụ nộp phí, lệ phí, tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện bằng giá với các doanh nghiệp khác đối với lượng tần số vô tuyến điện được sử dụng cho phát triển kinh tế - xã hội trong băng tần phân bổ cho mục đích quốc phòng, an ninh (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị xem xét quy định rõ ràng về băng tần, kênh tần số có giá trị thương mại cao nằm trong nội dung quy hoạch tần số cụ thể (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị cân nhắc các quy định về điều kiện cấp phép tần số (sửa đổi, bổ sung Điều 20 và bổ sung Điều 20a của Luật Tần số vô tuyến điện) trong trường hợp cấp phép qua phương thức đấu giá, vì các điều kiện này được hiểu là nhằm loại bỏ một số cá nhân, tổ chức xin giấy phép tần số sau đó không sử dụng, gây lãng phí và cản trở các cá nhân, tổ chức khác có thể sử dụng hiệu quả hơn; các điều kiện này phù hợp với trường hợp cấp phép trực tiếp hoặc thông qua thi tuyển nhưng dường như không còn phù hợp với trường hợp cấp phép thông qua đấu giá. Trong trường hợp đấu giá, bên tham gia đã phải chi trả chi phí rất lớn để có quyền sử dụng tần số. Nếu người trúng đấu giá không sử dụng tần số một cách hiệu quả thì sẽ bị thiệt hại lớn. Do đó, việc quy định thêm các điều kiện gần như không cần thiết. Trường hợp bỏ các điều kiện này, có thể giúp tăng các đơn vị tham gia đấu giá, giúp cuộc đấu giá trở nên cạnh tranh và lành mạnh hơn (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị xem xét, cân nhắc việc bổ sung khoản 4, 5 và 6 Điều 20 của Luật Tần số vô tuyến điện về cấp giấy phép sử dụng băng tần. Theo đó, doanh nghiệp muốn được cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện để triển khai mạng viễn thông thì phải đáp ứng điều kiện có cam kết triển khai mạng viễn thông theo quy định tại khoản 6 điều này. Tuy nhiên, quy định về cam kết tại khoản 4 có điểm còn chưa đảm bảo rõ ràng, dễ gây ra các cách áp dụng khác nhau khi triển khai thực tế. Ví dụ, như quy định cam kết triển khai mạng viễn thông gồm một hoặc một số nội dung sẽ không rõ trường hợp nào doanh nghiệp phải cam kết nhiều hơn một nội dung và các nội dung đó là gì. Mặt khác, các quy định tại khoản 4 liên quan trực tiếp đến quyền kinh doanh của doanh nghiệp. Theo Luật Đầu tư, các quy định này phải được quy định cụ thể ở Luật hoặc Nghị định. Do đó, đề nghị cân nhắc điều chỉnh quy định ủy quyền cho Chính phủ hướng dẫn nội dung này thay vì giao cho Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định như dự thảo (01 ý kiến).
- Có ý kiến cho rằng, tại điểm d khoản 16 Điều 1 dự thảo Luật đã bổ sung cụm từ "và kiểm tra các đăng ký tần số, quỹ đạo vệ tinh của nước ngoài" sau cụm từ “vệ tinh” tại khoản 8 Điều 30. Do đó, đề nghị cần rà soát, bổ sung tương ứng các nội dung này tại Điều 41 của Luật Tần số vô tuyến điện để đảm bảo tính đồng bộ (01 ý kiến).
- Có ý kiến cho rằng, tại điểm c khoản 13 Điều 1 của dự thảo Luật đã bổ sung trách nhiệm của tổ chức sử dụng tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh là kiểm tra báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông kết quả kiểm tra các đăng ký tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh của nước ngoài được Liên minh viễn thông quốc tế công bố, có khả năng ảnh hưởng đến vệ tinh đã được cấp phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh. Do đó, đề nghị xem xét, bổ sung quy định về mức độ trách nhiệm kiểm tra của doanh nghiệp sở hữu, sử dụng vệ tinh. Đồng thời, xem xét, bổ sung trách nhiệm, hướng dẫn kỹ thuật và kiểm tra của Bộ Thông tin và Truyền thông (01 ý kiến).
- Có ý kiến cho rằng, tại khoản 5 Điều 4 Luật Tần số vô tuyến điện năm 2009 có quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức tham gia đăng ký vị trí quỹ đạo vệ tinh. Do đó, đề nghị dự thảo Luật xem xét, bổ sung nội dung quy phạm pháp luật cụ thể nhằm cụ thể hóa chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Đồng thời, xem xét quy định cần thiết nhằm hỗ trợ doanh nghiệp viễn thông duy trì quyền sử dụng quỹ đạo vệ tinh đối với các vệ tinh Vinasat-1, Vinasat-2 khi hết hạn khai thác sử dụng nhằm bảo vệ lợi ích chủ quyền quốc gia của Việt Nam trên không gian (01 ý kiến).
Trên đây là Tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ và Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Tổng Thư ký Quốc hội trân trọng báo cáo./.
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